
ỦY BAN NHẬN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

           TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG HÀ 

                         THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN  KHỐI HAI - TỪ 13/9/2021 đến 17/9/2021  

 NĂM HỌC: 2021 - 2022

  THỨ BUỔI TIẾT LỚP 2/1 LỚP 2/2 LỚP 2/3 LỚP 2/4 LỚP 2/5 LỚP 2/6 LỚP 2/7 LỚP 2/8 LỚP 2/9 LỚP 2/10

1 Ôn Tập đọc Ôn Tập đọc Ôn Tập đọc Ôn Tập đọc Ôn Tập đọc Ôn Tập đọc Ôn Tập đọc Ôn Tập đọc Ôn Tập đọc Ôn Tập đọc

2 Ôn Tập đọc Ôn Tập đọc Ôn Tập đọc Ôn Tập đọc Ôn Tập đọc Ôn Tập đọc Ôn Tập đọc Ôn Tập đọc Ôn Tập đọc Ôn Tập đọc

3 Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán 

4 Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán 

1 Ôn Chính tả Ôn Chính tả Ôn Chính tả Ôn Chính tả Ôn Chính tả Ôn Chính tả Ôn Chính tả Ôn Chính tả Ôn Chính tả Ôn Chính tả 

2 Ôn Tập viết Ôn Tập viết Ôn Tập viết Ôn Tập viết Ôn Tập viết Ôn Tập viết Ôn Tập viết Ôn Tập viết Ôn Tập viết Ôn Tập viết

3 Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán 

4 Luyện tập TV Luyện tập TV Luyện tập TV Luyện tập TV Luyện tập TV Luyện tập TV Luyện tập TV Luyện tập TV Luyện tập TV Luyện tập TV

1 Ôn Tập đọc Ôn Tập đọc Ôn Tập đọc Ôn Anh văn Ôn Tập đọc Ôn Tập đọc Ôn Tập đọc Ôn Tập đọc Ôn Tập đọc Ôn Tập đọc

2 Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Anh văn Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán 

3 Ôn Anh văn LT và Câu Ôn Anh văn Ôn Tập đọc Ôn Anh văn Ôn Anh văn LT và Câu LT và Câu LT và Câu LT và Câu

4 Ôn Anh văn Lyện tập Toán Ôn Anh văn Ôn Toán Ôn Anh văn Ôn Anh văn Lyện tập Toán Lyện tập ToánLyện tập Toán Lyện tập Toán

1 Ôn Chính tả Ôn Chính tả Ôn Chính tả Ôn Chính tả Ôn Chính tả Ôn Chính tả Ôn Chính tả Ôn Chính tả Ôn Chính tả Ôn Chính tả 

2 Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán 

3 LT và Câu Ôn Anh văn LT và Câu LT và Câu LT và Câu LT và Câu Ôn Anh văn Luyện tập ToánLuyện tập ToánLuyện tập Toán

4 Lyện tập Toán Ôn Anh văn Lyện tập ToánLyện tập Toán Lyện tập ToánLyện tập Toán Ôn Anh văn Luyện tập TV Luyện tập TV Luyện tập TV

1 Ôn Tập L văn Ôn Tập L văn Ôn Tập L văn Ôn Tập L văn Ôn Tập L văn Ôn Tập L văn Ôn Tập L văn Ôn Tập L văn Ôn Tập L văn Ôn Tập L văn

2 Luyện tập TV Luyện tập TV Luyện tập TV Luyện tập TV Luyện tập TV Luyện tập TV Luyện tập TV Luyện tập TV Luyện tập TV Luyện tập TV

3 Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán 

4 HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT

NĂM SÁNG

SÁU SÁNG

HAI SÁNG

BA SÁNG

TƯ SÁNG






